
I. ĐỊA BÀN LẠI SƠN (14 TÀU)

ST

T

Số tàu 

(KG/AG-

...-TS)

Họ và tên chủ tàu Địa chỉ chủ tàu
Lmax 

(m)
Nghề

Ngày hết hạn 

đăng kiểm

1 20804 Hồ Thị Nga
Tổ 01, ấp Thiên Tuế, Đặc 

khu Kiên Hải
13.75

Lưới rê cước 

tầng đáy
9/27/2026

2 94404 Hồ Thị Nguyện
Tổ 01, ấp Thiên Tuế, Đặc 

khu Kiên Hải
13.40 Bẫy mực 9/10/2026

3 95646 Hồ Thị Nguyện
Tổ 01, ấp Thiên Tuế, Đặc 

khu Kiên Hải
14.70 Bẫy mực 9/19/2026

4 94315 Hồ Văn Tâm
Tổ 01, ấp Thiên Tuế, Đặc 

khu Kiên Hải
13.00 Bẫy mực 9/25/2026

5 95883 Huỳnh Thanh Văn
Tổ 6, ấp Bãi Nhà A, Đặc 

khu Kiên Hải
13.00 Lưới kéo 9/27/2026

6 95868 Lê Minh Tâm
Tổ 07, ấp Bãi Nhà A, Đặc 

khu Kiên Hải
22.90

Hậu cần đánh 

bắt NLTS
9/26/2026

7 20698 Lê Văn Hùng
Tổ 01, ấp Bãi Nhà A, Đặc 

khu Kiên Hải
12.00 Bẫy mực 9/3/2026

8 95615 Nguyễn Minh Thức
Tổ 08, ấp Thiên Tuế, Đặc 

khu Kiên Hải
16.25 Lưới rê ghẹ 9/23/2026

9 8374 Nguyễn Ngọc Tần
Tổ 04, Bãi Nhà, Đặc khu 

Kiên Hải
13.20 Lưới thưng 9/26/2026

10 61074 Nguyễn Thanh Hậu
Tổ 04, ấp Thiên Tuế, Đặc 

khu Kiên Hải
12.50 Bẫy mực 9/26/2026

11 62452 Nguyễn Thanh Hậu
Tổ 04, ấp Thiên Tuế, Đặc 

khu Kiên Hải
14.65 Lưới rê ghẹ 9/26/2026

12 1850 Phan Văn Hướng
1299 Tổ 6, ấp Bãi Nhà A, 

Đặc khu Kiên Hải
13.40 Lưới kéo 9/20/2026

13 1803 Trương Văn Hồng
Ấp Bãi Nhà A, Đặc khu 

Kiên Hải
13.50 Lưới kéo 9/23/2026

14 60088 Võ Hùng Giang
Tổ 07, Bãi Nhà A, Đặc khu 

Kiên Hải
13.25 Lưới rê ghẹ 9/29/2026

II. ĐỊA BÀN AN SƠN (2 TÀU)

1 61927 Võ Kim Xuân
Tổ 8, ấp An Cư, An Sơn, 

Đặc khu Kiên Hải
12.35 Câu văng mực 9/17/2026

2 61888 Võ Thị Bé Đào
Tổ 3, ấp Củ Tron, Đặc khu 

Kiên Hải
13.50 Câu vàng mực 9/27/2026

III. ĐỊA BÀN NAM DU (1 TÀU)

1 95518 Đỗ Văn Tủ
Tổ 09, ấp An Phú, Đặc khu 

Kiên Hải
25.45

Hậu cần đánh 

bắt NLTS
9/21/2026

Danh sách tàu cá đến hạn đăng kiểm trong tháng 9/2026 trên địa bàn đặc khu Kiên Hải

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-KT ngày      tháng 8 năm 2026 của UBND đặc khu Kiên Hải)



IV. ĐỊA BÀN HÒN TRE (1 TÀU)

STT

Số tàu 

(KG/AG-

...-TS)

Họ và tên chủ tàu Địa chỉ chủ tàu
Lmax 

(m)
Nghề

Ngày hết hạn 

đăng kiểm

1 20718 Trương Văn Chơn
Tổ 12, ấp 2, Đặc khu Kiên 

Hải
12.30 Bẫy mực 9/26/2026
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